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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn 01 phương án) 
Câu 1. Việc phát minh ra phương pháp sử dụng lò cao trong luyện kim của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ hai đã mang lại tác dụng nào sau đây? 
 A. Thúc đẩy việc ứng dụng điện vào cuộc sông. B. Dẫn đến sự ra đời phát triển động cơ học. 
 C. Thúc đẩy sản lượng thép thế giới tăng nhanh. D. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa. 
Câu 2. Một trong những công trình kiến trúc điển hình ở khu vực Đông Nam Á thời kì cổ - trung 
đại là 
 A. Đấu trường Rô-ma. B. Vạn lý trường thành. 
 C. Đền tháp Borobudur. D. Kim tự tháp. 
Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á? 
 A. Là tín ngưỡng của cư dân du mục. B. Mang màu sắc tôn giáo rõ nét. 
 C. Mang đậm ảnh hưởng từ bên ngoài. D. Lệ thuộc và gắn bó với thiên nhiên. 
Câu 4. Kho dữ liệu khổng lồ rất quan trọng trong sự phát triển của công nghệ trong thời đại 4.0 
đó là 
 A. In 3D. B. Cloud. C. AI. D. Big Data. 
Câu 5. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX, nhiều nước Đông Nam Á phải đối diện với 

A. sự xâm chiếm và cai trị của người Mãn.   B. sự xâm chiếm và cai trị của người Hồi giáo. 
C. sự xâm nhập của văn hóa Trung Hoa. D. sự xâm nhập của các nước phương Tây. 

Câu 6. Robot đầu tiên được cấp quyền công dân như con người là 
 A. Asimo. B. Xô-phi-a. C. Robear. D. Paro. 
Câu 7. Nói đến nền văn minh cổ đại phương Tây là nói đến nền văn minh của 
 A. Trung Quốc.  B. Ấn Độ.  
 C. Ai Cập.   D. Hy Lạp - La Mã. 
Câu 8. Trước khi tiếp xúc với văn minh Ấn Độ và Trung Hoa, cư dân Đông Nam Á đã xây dựng 
một nền văn minh 
 A. thủ công nghiệp đúc đồng. B. nông nghiệp lúa nước. 
 C. thương nghiệp đường bộ. D. thương nghiệp đường biển. 
Câu 9. Địa hình Đông Nam Á bao gồm những bộ phận nào sau đây? 
 A. Đông Nam Á đồng bằng và Đông Nam Á cao nguyên. 
 B. Đông Nam Á đồng bằng và Đông Nam Á hải đảo. 
 C. Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. 
 D. Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á ven biển. 
Câu 10. Ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của Đông Nam Á không bao gồm 
 A. tín ngưỡng thờ cúng người đã mất. B. tín ngưỡng phồn thực. 
 C. tín ngưỡng sùng bái tự nhiên. D. Phật giáo, Nho giáo. 
Câu 11. Phong trào văn hóa Phục hưng được ghi nhận là 
 A. cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của tầng lớp quý tộc chống lại tư sản đang lên. 
 B. cuộc cách mạng văn hóa, mở đường cho sự phát triển của văn minh phương Đông ở những thế kỉ 
sau đó. 
 C. bước tiến kì diệu của văn minh phương Tây sau gần một ngàn năm chìm đắm trong “đêm trường 
trung cổ”. 
 D. một cuộc cách mạng trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của tầng lớp quý tộc và tăng lữ. 
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình tôn giáo ở Đông Nam Á thời kì cổ 
- trung đại? 
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 A. Các tôn giáo luôn đối lập và xung đột gay gắt với nhau. 
 B. Tôn giáo ảnh hưởng lớn tới đời sống tinh thần của cư dân. 
 C. Các tôn giáo cùng tồn tại và phát triển một cách hòa hợp. 
 D. Khu vực đa tôn giáo, du nhập nhiều tôn giáo lớn trên thế giới. 
Câu 13. Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, quốc gia cổ đại nào sau đây đã được hình thành trên 
lãnh thổ Việt Nam ngày nay? 
 A. Ma-lay-u. B. Chao Ph-ray-a. C. Phù Nam. D. Ta-ru-ma. 
Câu 14. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, phát minh nào sau đây đã đánh dấu sự 
ra đời của ngành hàng không thế giới? 
 A. Ô tô. B. Máy bay. C. Máy điện tín. D. Động cơ điện. 
Câu 15. Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại không có ý nghĩa nào sau đây? 
 A. Dẫn đến sự ra đời của giai cấp tư sản. B. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh. 
 C. Hình thành các trung tâm công nghiệp. D. Thúc đẩy quá trình liên kết khu vực. 
Câu 16. Sau khi chữ viết ra đời cư dân Đông Nam Á cổ trung đại đã tạo dựng nền văn học 
 A. chữ Phạn. B. dân gian. C. viết. D. chữ Hán. 
Câu 17. Thời cổ đại, các nước Đông Nam Á sáng tạo thành chữ viết của mình trên cơ sở tiếp nhận 
nhiều chữ viết từ bên ngoài, ngoại trừ 
 A. chữ La-tinh. B. chữ Ả-rập. C. chữ Phạn. D. chữ Hán. 
Câu 18. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, Thô-mát Ê-đi-xơn đã phát minh ra 
 A. bóng đèn điện. B. động cơ hơi nước. 
 C. linh kiện bán dẫn. D. máy tính điện tử. 
Câu 19. Giai đoạn hình thành và bước đầu phát triển của văn minh Đông Nam Á tồn tại trong 
khoảng thời gian nào? 
 A. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX. B. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. 
 C. Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X. D. Từ thế kỉ X TCN đến đầu Công nguyên. 
Câu 20. Những tác phẩm: “Bữa tiệc cuối cùng”, “Nàng Mô-na Li-sa” thuộc lĩnh vực nào của văn 
minh Phục hưng thế kỉ XV – XVI? 
 A. Văn học. B. Hội họa. C. Kiến trúc. D. Kịch. 
II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai) 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Phật giáo du nhập vào Đông Nam Á từ thế kỷ thứ 3 TCN thông qua thương nhân và tăng sĩ Ấn 
Độ, Trung Hoa, và Sri Lanka. Ở Indonesia, đền Borobudur được xây dựng từ thế kỷ VIII – IX dưới 
vương triều Sailendra, là trung tâm Phật giáo Mahāyāna lớn, kết hợp kiến trúc mandala với các phù 
điêu kể chuyện Jataka, thể hiện tư tưởng giáo lý và đạo đức Phật giáo. Tại Campuchia, Angkor Wat ban 
đầu là đền thờ Hindu nhưng về sau trở thành trung tâm Phật giáo Đại thừa. Việc tiếp nhận và bản địa 
hóa Phật giáo ở Đông Nam Á không chỉ ảnh hưởng đến tôn giáo mà còn tác động đến kiến trúc, nghệ 
thuật điêu khắc, lễ hội và đời sống xã hội.” 
(TS. Nguyễn Hoàng, Văn minh Đông Nam Á và ảnh hưởng Phật giáo (Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam 

Á, 2017) (vietnameseacademicjournal.vn) 
 a) Phật giáo du nhập Đông Nam Á từ thế kỷ III TCN qua thương nhân, tăng sĩ Ấn Độ, Trung Hoa và 
Sri Lanka. 
 b) Đền Borobudur ở Indonesia kết hợp kiến trúc mandala và phù điêu Jataka để minh họa và truyền 
tải giáo lý Phật giáo. 
 c) Angkor Wat là ví dụ điển hình về việc một công trình kiến trúc lớn của Đông Nam Á thay đổi mục 
đích tôn giáo từ Hindu giáo sang Phật giáo. 
 d) Tác động của Phật giáo đối với Đông Nam Á chỉ dừng lại ở tôn giáo và tín ngưỡng, không lan 
rộng sang các lĩnh vực kiến trúc, nghệ thuật và xã hội.  
Câu 2. Đọc hai đoạn tư liệu sau đây: 

“Một khi cuộc cách mạng của Apple - máy tính cá nhân - Windows chứng tỏ cho mọi người thấy 
giá trị của khả năng số hóa thông tin và kiểm soát thông tin trên máy tính và các phần mềm văn bản, và 
một khi trình duyệt khiến internet trở nên sống động và cho phép các trang web có thể nhảy múa, hát và 
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trình diễn, thì tất cả mọi người đều muốn số hóa mọi thứ càng nhiều càng tốt để họ có thể gửi những 
thông tin này tới người khác qua internet”. 

 (Thô-mát L. Phờ-ri-man, Thế giới phẳng, Nxb Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 2018, tr.91) 
a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về những thành tựu trên mọi lĩnh vực của các cuộc cách mạng 

công nghiệp thời kì hiện đại.  
b) “Máy tính cá nhân”, “Windows”, “Internet” là những thành tựu tiêu biểu được khởi nguồn từ cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  
c) Sự ra đời của máy tính cá nhân, hệ điều hành, internet đã đánh dấu sự ra đời của cuộc cách mạng 

số hóa. 
d) Chỉ khi có sự xuất hiện của internet, con người mới nảy sinh nhu cầu trao đổi và chia sẻ thông tin 

với nhau.  
PHẦN B. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 1. (1,0 điểm) 

a) Quan sát hình 1 và hãy xác định tên gọi của tác phẩm điêu khắc. Tác phẩm điêu khắc đó thuộc 
nền văn minh nào? 

 
Hình 1 

b) Theo em, những thành tựu nào của nền văn minh Hy Lạp - La Mã còn tồn tại và lưu giữ đến 
ngày nay? 
Câu 2. (1,0 điểm) 

a) Đoạn tư liệu sau đề cập đến phát minh nào trong ngành dệt? Thành tựu đó ra đời trong cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ mấy? 

“Trước kia, người thợ dệt phải dùng tay đẩy con thoi chạy qua hàng sợi thì tới nay, họ chỉ cần 
dùng sức chân là có thể đẩy con thoi chạy đi, chạy lại được. Thoi bay làm cho năng suất lao động tăng 
lên gấp đôi, đòi hỏi phải tăng mức sản xuất sợi. Nhu cầu về sợi đó đòi hỏi phải có máy thay thế cho hai 
bàn tay của con người. Năm 1765, người thợ dệt Giêm Hacgrivơ phát minh ra máy [.......] mang tên con 
gái ông là Jenny. [.......] vẫn phải quay bằng tay, nhưng trước đây chỉ có một cọc suốt thì nay đã lên tới 
16 - 18 cọc suốt mà vẫn do một công nhân điều khiển. Nhờ vậy, sợi được sản xuất ra nhiều hơn trước…” 

(Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng, Lịch sử thế giới cận đại, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2019, tr.43) 
b) Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, thành tựu nào quan trọng nhất? Vì sao? 

Câu 3. (1,0 điểm) 
Hiện nay, sự trỗi dậy của Trí tuệ Nhân tạo (AI) mang đến vô vàn lợi ích nhưng cũng song hành 

với mối lo ngại về những hệ lụy khó lường. Từ góc nhìn của giới trẻ, em hãy nêu một số tác động cụ 
thể mà trí tuệ nhân tạo mang lại cho cuộc sống con người. 

- HẾT - 
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn 01 phương án) 
Câu 1. Thế kỉ XVI, tôn giáo mới du nhập từ phương Tây đến cho Đông Nam Á là 
 A. Công giáo. B. Hin-đu giáo. C. Phật giáo. D. Hồi giáo. 
Câu 2. Hồi giáo được du nhập vào Đông Nam Á thông qua con đường nào? 
 A. Buôn bán đường bộ. B. Thương mại biển. 
 C. Bành trướng xâm lược. D. Áp đặt tôn giáo. 
Câu 3. Từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ XV là giai đoạn văn minh Đông Nam Á 
 A. tiếp tục phát triển. B. bước đầu hình thành. 
 C. bước đầu phát triển. D. phát triển rực rỡ. 
Câu 4. Trong khoảng thời gian từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, thành tựu nổi bật nhất của 
văn minh Đông Nam Á là 
 A. các quốc gia phát triển đến thời kì cực thịnh. 
 B. các quốc gia có nhiều chuyển biến mới về văn hoá. 
 C. hình thành các quốc gia thống nhất và lớn mạnh. 
 D. sự ra đời và bước đầu phát triển của các nhà nước. 
Câu 5. Sự ra đời của máy hơi nước cuối thế kỉ XVIII gắn liền với công lao to lớn của 
 A. Xti-phen-xơn. B. Các-ben. C. Giôn Ba-bơ. D. Giêm Oát. 
Câu 6. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào giữa thế kỉ XVIII, khởi đầu ở nước 
 A. Mĩ. B. Pháp. C. Anh. D. Đức. 
Câu 7. Phong trào Văn hóa Phục hưng là trào lưu văn hóa mới ra đời trên cơ sở phục hồi giá trị 
của những nền văn minh cổ đại nào sau đây? 
 A. Văn minh Ả-rập và Ba Tư cổ đại. B. Văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. 
 C. Văn minh Ấn Độ và Trung Hoa cổ đại. D. Văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. 
Câu 8. Công trình kiến trúc nào ở khu vực Đông Nam Á là di sản văn hóa thế giới? 
 A. Kim tự tháp. B. Tháp Thạt Luổng. 
 C. Vạn lý trường thành. D. Đền Pác-tê-nông. 
Câu 9. Thế kỉ XVI là thời kì văn hoá Phục hưng phát triển rực rỡ ở các nước 
 A. châu Âu. B. Tây Đức. C. trên thế giới. D. Tây Âu. 
Câu 10. Nhiều nước ở Đông Nam Á bước vào thời kì khủng hoảng và suy thoái từ thế kỉ 
 A. VII. B. XVI. C. X. D. II TCN. 
Câu 11. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là giai đoạn 
 A. văn minh Đông Nam Á bước vào thời cận đại. 
 B. suy thoái của nền văn minh Đông Nam Á. 
 C. phát triển mạnh của văn minh Đông Nam Á. 
 D. hình thành của nền văn minh Đông Nam Á. 
Câu 12. Đem đến cho Đông Nam Á nhiều yếu tố văn hóa mới, như tôn giáo, ngôn ngữ, các hình 
thức văn hóa vật chất, tư tưởng nhân văn,... Đó là kết quả của 
 A. quá trình du nhập văn hóa Hồi giáo vào Đông Nam Á. 
 B. quá trình du nhập văn hóa Phật giáo vào Đông Nam Á. 
 C. quá trình du nhập văn hóa Thiên Chúa giáo vào Đông Nam Á. 
 D. quá trình du nhập văn hóa phương Tây vào Đông Nam Á. 
Câu 13. Trong cách mạng công nghiệp lần thứ ba, bước tiến quan trọng của ngành công nghệ 
thông tin là 
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 A. mạng kết nối Internet có dây. B. vệ tinh nhân tạo. 
 C. mạng kết nối Internet không dây. D. máy tính điện tử. 
Câu 14. Lê-ô-na đờ Vanh-xi là một nhà danh họa, nhà điêu khắc nổi tiếng trong thời kì 
 A. cổ đại Hy Lap - La Mã. B. phương Đông cổ đại. 
 C. phương Tây hiện đại. D. văn minh Phục hưng. 
Câu 15. Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX là 

A. ứng dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. 
B. sử dụng điện năng với sự ra đời của dây chuyền sản xuất hàng loạt. 
C. sử dụng năng lượng hơi nước và cơ giới hóa quá trình sản xuất.  
D. quy trình sản xuất được tối ưu hóa trên nền tảng công nghệ số. 

Câu 16. Tôn giáo nào sau đây trở thành quốc giáo của đế chế La Mã? 
 A. Phật giáo. B. Hồi giáo. C. Cơ đốc giáo. D. Hin đu giáo. 
Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải là các yếu tố cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư? 
 A. Big Data. B. Trí tuệ nhân tạo. 
 C. Internet kết nối vạn vật. D. Vệ tinh nhân tạo. 
Câu 18. Những sắc thái mới cho văn minh Đông Nam Á bắt đầu từ sự kiện lịch sử nào? 
 A. Sự xâm nhập và lan tỏa của Hồi giáo ở nhiều nước Đông Nam Á. 
 B. Sự truyền bá rộng rãi của Hin-đu giáo vào nhiều nước Đông Nam Á. 
 C. Sự du nhập của đạo Thiên Chúa giáo vào nhiều nước Đông Nam Á. 
 D. Sự truyền bá rộng rãi của Phật giáo vào nhiều nước Đông Nam Á. 
Câu 19. Nội dung nào sau đây không phải là tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á? 
 A. Sùng bái tự nhiên. B. Thờ cúng tổ tiên. 
 C. Tín ngưỡng phồn thực. D. Thờ Chúa Giê-su. 
Câu 20. Vì sao giao thương đường biển đã sớm phát triển, tạo cơ sở cho sự ra đời của văn minh 
Đông Nam Á? 
 A. Biển nối liền Đông Nam Á với các tuyến thương mại hàng hải quốc tế. 
 B. Biển tạo ra đường giao thương cho các nước trong khu vực. 
 C. Biển là con đường giao thương duy nhất ở Đông Nam Á. 
 D. Cả A và B đúng. 
II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai) 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Thành tựu về kiến trúc của La Mã lại càng rực rỡ. Về mặt này, người La Mã đã có rất nhiều sáng 
tạo. Các công trình kiến trúc của La Mã bao gồm tường thành, đền miếu, cung điện, rạp hát, khải hoàn 
môn, cột kỉ niệm, cầu đường,… Những công trình này từ thời cộng hòa đã có, những đặc biệt phát triển 
từ thời Ôc-ta-vi-út. Chính Ôc-ta-vi-út đã tự hào nói rằng ông đã biến La Mã bằng gạch thành La Mã 
bằng đá cẩm thạch.” 

(Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, 2006, tr.215 - 216) 
a) Ngày nay, thành tựu kiến trúc La Mã cổ đại đã đóng góp lớn cho sự phát triển của các ngành như 

kiến trúc, điện ảnh, du lịch,… 
b) Các công trình kiến trúc của La Mã bao gồm tường thành, đền miếu, cung điện, rạp hát,… Những 

công trình này đã có từ thời cộng hòa.  
c) Ôc-ta-vi-út là vị hoàng đế đầu tiên của Đế quốc La Mã cổ đại và là người đã biến La Mã bằng gạch 

thành La Mã bằng đá cẩm thạch.  
d) Kiến trúc La Mã cổ đại được hình thành và phát triển trên cơ sở của lối kiến trúc Ai Cập cổ đại. 

Câu 2. Đọc hai đoạn tư liệu sau đây:  
“Liên quan tới cách mạng công nghiệp 4.0, rất nhiều người đã đưa ra những “dự đoán tương lai” 

phong phú. Phổ biến nhất là dự đoán cho rằng lao động hiện tại sẽ bị AI, Robot và IoT thay thế. Một 
trong những dự đoán thuộc kiểu này cho rằng đến năm 2035, 34% lao động tại Anh, 42% lao động tại 
Mĩ, 49% lao động tại Nhật Bản sẽ bị AI và Robot thay thế. Năm 2035, tức là sau 15 năm nữa, người ta 



Mã đề 102 Trang 3/3 

cũng dự đoán rằng do lái xe tự động mà 98% lao động trong ngành vận tải (taxi, xe buýt, vận chuyển 
bằng xe tải) sẽ thất nghiệp, các cửa hàng sẽ dần không còn người phục vụ và số lượng người lao động 
trong lĩnh vực tài chính, bác sĩ, luật sư cũng giảm mạnh”. 

(Manabu Sato, (Nguyễn Quốc Vương dịch), Cách mạng công nghiệp 4.0 và tương lai giáo dục, Nxb 
Dân trí, Hà Nội, 2023, tr.12) 

a) Đoạn tư liệu đưa ra những dự đoán về sự thay đổi của lực lượng lao động dưới tác động của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

b) Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chỉ dẫn đến những hệ lụy tiêu cực cho lực lượng lao động 
trong tương lai.  

c) Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dẫn đến nguy cơ tình trạng thất nghiệp trên toàn cầu sẽ gia 
tăng.  

d) AI, Robot chỉ có thể thay thế sức lao động của con người trong lĩnh vực sản xuất vật chất. 
PHẦN B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)  
Câu 1. (1,0 điểm) 

a) Hãy xác định những công trình kiến trúc tiêu biểu được nhắc đến trong đoạn tư liệu sau và cho 
biết chúng thuộc nền văn minh của khu vực nào thời kì cổ – trung đại? 

“Các khu đền tháp Hin-đu giáo và Phật giáo đều thể hiện rõ ý niệm vũ trụ (Cosmic Concept). Ví 
dụ, quần thể Angkor Wat (Khmer) và Borobudur (Java, Indonesia) không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là 
những mô hình thu nhỏ của vũ trụ và ngọn núi thiêng Meru. Angkor Wat được xây dựng theo kiểu núi 
đền (Temple-Mountain), với các tháp nhọn vươn lên từ trung tâm, tượng trưng cho đỉnh Meru. Trong 
khi đó, Borobudur được thiết kế như một mô hình mandala khổng lồ, đưa tín đồ đi qua các tầng giác 
ngộ tâm linh từ dưới lên đỉnh tháp”. 
(PGS. TS. Vũ Dương Ninh (Chủ biên) (2005), Văn minh Đông Nam Á, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 

tr.192) 
b) Theo em, văn minh Đông Nam Á chịu ảnh hưởng từ những nền văn minh lớn nào trên thế giới? 

Câu 2. (1,0 điểm) 
a) Quan sát hình 1 và hãy xác định tên gọi của phát minh. Phát minh đó ra đời trong cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ mấy? 

 
Hình 1 

b) Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, thành tựu nào quan trọng nhất? Vì sao? 
Câu 3. (1,0 điểm) 

Mạng xã hội (Social Media) là một phát minh mang tính cách mạng của thời đại kỹ thuật số. Sự 
hiện diện của nó đã tạo ra những thay đổi lớn trong cách chúng ta học tập, giao tiếp, và sinh hoạt cộng 
đồng hàng ngày. Từ góc nhìn của giới trẻ, em hãy nêu một số tác động cụ thể mà nền tảng này mang lại 
cho cuộc sống con người. 

- HẾT - 
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn 01 phương án) 
Câu 1. Một trong những công trình điêu khắc tiêu biểu ở khu vực Đông Nam Á thời kì cổ - trung 
đại là 
 A. tượng thần vệ nữ Mi-lô. B. đấu trường La Mã. 
 C. trống đồng Đông Sơn. D. tượng lực sĩ ném đĩa. 
Câu 2. Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại không có ý nghĩa nào sau đây? 
 A. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển. B. Thúc đẩy quá trình liên kết khu vực. 
 C. Hình thành các trung tâm công nghiệp. D. Dẫn đến sự ra đời của giai cấp tư sản. 
Câu 3. Nói đến nền văn minh cổ đại phương Tây là nói đến nền văn minh của 
 A. Trung Quốc.  B. Ai Cập.   
 C. Ấn Độ.  D. Hy Lạp - La Mã. 
Câu 4. Nghệ thuật kiến trúc Đông Nam Á thời kì cổ trung đại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ kiến trúc 
Hồi giáo và kiến trúc 
 A. Ấn Độ. B. phương Tây. C. Nhật Bản. D. Trung Hoa. 
Câu 5. Trước khi tiếp xúc với văn minh Ấn Độ và Trung Hoa, cư dân Đông Nam Á đã xây dựng 
một nền văn minh 
 A. thương nghiệp đường biển. B. thủ công nghiệp đúc đồng. 
 C. thương nghiệp đường bộ. D. nông nghiệp lúa nước. 
Câu 6. Thế kỉ XVI, tôn giáo mới du nhập từ phương Tây đến cho Đông Nam Á là 
 A. Phật giáo. B. Hin-đu giáo. C. Công giáo. D. Hồi giáo. 
Câu 7. Những tác phẩm: “Bữa tiệc cuối cùng”, “Nàng Mô-na Li-sa” thuộc lĩnh vực nào của văn 
minh Phục hưng thế kỉ XV – XVI? 
 A. Văn học. B. Kiến trúc. C. Hội họa. D. Kịch. 
Câu 8. Thời cổ đại, các nước Đông Nam Á sáng tạo thành chữ viết của mình trên cơ sở tiếp nhận 
nhiều chữ viết từ bên ngoài, ngoại trừ 
 A. chữ Ả-rập. B. chữ Phạn. C. chữ La-tinh. D. chữ Hán. 
Câu 9. Địa hình Đông Nam Á bao gồm những bộ phận nào sau đây? 
 A. Đông Nam Á đồng bằng và Đông Nam Á hải đảo. 
 B. Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. 
 C. Đông Nam Á đồng bằng và Đông Nam Á cao nguyên. 
 D. Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á ven biển. 
Câu 10. Phật giáo được du nhập vào Đông Nam Á từ những quốc gia nào? 
 A. Ả Rập và Ai Cập. B. Trung Quốc và Nhật Bản. 
 C. Ba Tư và Ấn Độ. D. Trung Quốc và Ấn Độ. 
Câu 11. Việc phát minh ra phương pháp sử dụng lò cao trong luyện kim của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ hai đã mang lại tác dụng nào sau đây? 
 A. Thúc đẩy việc ứng dụng điện vào cuộc sống. 
 B. Thúc đẩy sản lượng thép thế giới tăng nhanh. 
 C. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa đất nước. 
 D. Dẫn đến sự ra đời và phát triển của động cơ học. 
Câu 12. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, Thô-mát Ê-đi-xơn đã phát minh ra 
 A. linh kiện bán dẫn. B. bóng đèn điện. 
 C. máy tính điện tử. D. động cơ hơi nước. 
Câu 13. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, phát minh nào sau đây đã đánh dấu sự 
ra đời của ngành hàng không thế giới? 
 A. Máy bay. B. Máy điện tín. C. Động cơ điện. D. Ô tô. 
Câu 14. Phong trào văn hóa Phục hưng được ghi nhận là 
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 A. cuộc cách mạng văn hóa, mở đường cho sự phát triển của văn minh phương Đông ở những thế kỉ 
sau đó. 
 B. một cuộc cách mạng trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của tầng lớp quý tộc và tăng lữ. 
 C. bước tiến kì diệu của văn minh phương Tây sau gần một ngàn năm chìm đắm trong “đêm trường 
trung cổ”. 
 D. cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của tầng lớp quý tộc chống lại tư sản đang lên. 
Câu 15. Ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của Đông Nam Á không bao gồm 
 A. tín ngưỡng phồn thực. B. tín ngưỡng sùng bái tự nhiên. 
 C. Phật giáo, Nho giáo. D. tín ngưỡng thờ cúng người đã mất. 
Câu 16. Thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ ba không bao gồm 
 A. máy tính. B. thiết bị điện tử. 
 C. động cơ đốt trong. D. internet. 
Câu 17. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX, nhiều nước Đông Nam Á phải đối diện với 

A. sự xâm chiếm và cai trị của người Mãn.  B. sự xâm chiếm và cai trị của người Hồi giáo. 
C. sự xâm nhập của các nước phương Tây.  D. sự xâm nhập của văn hóa Trung Hoa. 

Câu 18. Sau khi chữ viết ra đời, cư dân Đông Nam Á cổ - trung đại đã tạo dựng nền văn học 
 A. viết. B. chữ Phạn. C. dân gian. D. chữ Hán. 
Câu 19. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của nghệ thuật điêu khắc ở khu vực Đông 
Nam Á thời kì cổ - trung đại? 

A. Có sự đa dạng trong loại hình và ít có tính thống nhất. 
B. Kiến trúc và điêu khắc hoàn toàn độc lập với nhau. 
C. Chịu ảnh hưởng nghệ thuật điêu khắc từ bên ngoài. 
D. Nghệ thuật điêu khắc ít chịu ảnh hưởng của tôn giáo. 

Câu 20. Trước khi sáng tạo ra chữ viết riêng, một số cư dân Đông Nam Á sử dụng 
 A. chữ Chăm cổ. B. chữ Khơ-me cổ. 
 C. chữ Nôm. D. chữ viết cổ của Ấn Độ. 
II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai) 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, trên nền tảng văn hóa bản địa và kỹ nghệ sắt tương đối phát 
triển, kết hợp với ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa, Đông Nam Á đã hình thành một số quốc 
gia sơ kì như Phù Nam, Chăm-pa, Taruma, Malayu, Harivijaya,… trong đó lớn mạnh nhất là Phù Nam”. 

(Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, Nxb Giáo dục, 2012, tr.45) 
 a) Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á đã hình thành trong khoảng thời gian từ đầu Công nguyên đến 
thế kỉ VII. 
 b) Sự phát triển của văn hóa bản địa và kỹ nghệ sắt là kết quả trực tiếp của việc tiếp thu văn hóa từ 
Ấn Độ và Trung Hoa. 
 c) Trong số các quốc gia sơ kì được liệt kê (Phù Nam, Chăm-pa, Taruma, Malayu, Harivijaya…), 
Phù Nam là quốc gia lớn mạnh nhất.  
 d) Sự hình thành các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á chứng minh rằng, văn minh bản địa không đủ sức 
mạnh và buộc phải dựa hoàn toàn vào ảnh hưởng từ các trung tâm văn minh lớn (Ấn Độ, Trung Hoa) để 
phát triển.  
Câu 2. Đọc hai đoạn tư liệu sau đây: 

“Trước kia, người thợ dệt phải dùng tay đẩy con thoi chạy qua hàng sợi thì tới nay, họ chỉ cần 
dùng sức chân là có thể đẩy con thoi chạy đi, chạy lại được. Thoi bay làm cho năng suất lao động tăng 
lên gấp đôi, đòi hỏi phải tăng mức sản xuất sợi. Nhu cầu về sợi đó đòi hỏi phải có máy thay thế cho hai 
bàn tay của con người. Năm 1765, người thợ dệt Giêm Hac-gri-vơ phát minh ra máy kéo sợi mang tên 
con gái ông là Giên-ny. Máy Giên-ny vẫn phải quay bằng tay, nhưng trước đây chỉ có một cọc suốt thì 
nay đã lên tới 16 - 18 cọc suốt mà vẫn do một công nhân điều khiển. Nhờ vậy, sợi được sản xuất ra nhiều 
hơn trước…”. 

(Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng, Lịch sử thế giới cận đại, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2019, tr.43) 
 a) Phát minh máy kéo sợi Giên-ny được Giêm Hac-gri-vơ thực hiện vào năm 1765.  
 b) Phát minh thoi bay là nguyên nhân trực tiếp làm giảm nhu cầu sản xuất sợi so với trước. 
 c) Máy kéo sợi Gienny giúp tăng năng suất lao động trong khâu kéo sợi lên ít nhất là 15 lần so với 
phương pháp kéo sợi truyền thống chỉ có một cọc suốt.  
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 d) Dù làm tăng năng suất, cả thoi bay và máy kéo sợi Gienny đều chỉ là những cải tiến thủ công và 
chưa thể xem là bước khởi đầu cho quá trình cơ giới hóa sản xuất.  
PHẦN B. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 1. (1,0 điểm) 

a) Quan sát hình ảnh dưới đây, hãy xác định tên gọi của công trình kiến trúc. Công trình này thuộc 
nền văn minh nào? 

 
Hình 1 

b) Theo em, những thành tựu nào của nền văn minh Hy Lạp - La Mã còn tồn tại và ảnh hưởng đến 
ngày nay? 
Câu 2. (1,0 điểm) 

a) Đọc đoạn trích sau và cho biết đoạn trích đề cập đến thành tựu nào? Thành tựu đó ra đời trong 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy? 

“Trong quy trình SCNT [Somatic Cell Nuclear Transfer - Chuyển nhân tế bào soma], nhân (chứa 
vật chất di truyền) từ một tế bào tuyến vú của cừu trưởng thành (đã được biệt hóa) được lấy ra và cấy 
vào một tế bào trứng của cừu khác đã bị loại bỏ nhân. Sau khi được kích thích điện để bắt đầu phân 
chia, phôi được tạo ra được cấy vào tử cung của cừu mẹ mang thai hộ. Sự ra đời của [.........] vào năm 
1996 (được công bố vào năm 1997) đã khẳng định rằng quá trình biệt hóa tế bào có thể đảo ngược lại, 
mở ra những triển vọng to lớn trong nghiên cứu tế bào gốc và y học tái tạo”. 

(Phạm Thành Hổ, Sinh học Phân tử, Nxb Giáo dục, 2015, tr.380) 
b) Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, thành tựu nào quan trọng nhất? Vì sao? 

Câu 3. (1,0 điểm) 
Trò chơi điện tử mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn không ít hệ lụy. Từ hiểu biết của bản 

thân, em hãy nêu rõ những tác động cụ thể của trò chơi điện tử đối với học sinh. 

- HẾT - 
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn 01 phương án) 
Câu 1. Thế vận hội Ô-lim-pic được tổ chức lần đầu tiên ở 
 A. Ấn Độ. B. Hy Lạp. C. Rôma. D. Trung Quốc. 
Câu 2. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào giữa thế kỉ XVIII, khởi đầu ở nước 
 A. Mĩ. B. Đức. C. Pháp. D. Anh. 
Câu 3. Công trình kiến trúc nào ở khu vực Đông Nam Á là di sản văn hóa thế giới? 
 A. Kim tự tháp. B. Tháp Thạt Luổng. 
 C. Vạn lý trường thành. D. Đền Pác-tê-nông. 
Câu 4. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là giai đoạn 
 A. suy thoái của nền văn minh Đông Nam Á. 
 B. hình thành của nền văn minh Đông Nam Á. 
 C. phát triển mạnh của văn minh Đông Nam Á. 
 D. văn minh Đông Nam Á bước vào thời cận đại. 
Câu 5. Đem đến cho Đông Nam Á nhiều yếu tố văn hóa mới, như tôn giáo, ngôn ngữ, các hình thức 
văn hóa vật chất, tư tưởng nhân văn,...Đó là kết quả của 
 A. quá trình du nhập văn hóa Hồi giáo vào Đông Nam Á. 
 B. quá trình du nhập văn hóa phương Tây vào Đông Nam Á. 
 C. quá trình du nhập văn hóa Thiên Chúa giáo vào Đông Nam Á. 
 D. quá trình du nhập văn hóa Phật giáo vào Đông Nam Á. 
Câu 6. Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX là 

A. ứng dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. 
B. sử dụng năng lượng hơi nước và cơ giới hóa quá trình sản xuất. 
C. sử dụng điện năng với sự ra đời của dây chuyền sản xuất hàng loạt. 
D. quy trình sản xuất được tối ưu hóa trên nền tảng công nghệ số. 

Câu 7. Tôn giáo nào sau đây trở thành quốc giáo của đế chế La Mã? 
 A. Cơ đốc giáo. B. Phật giáo. C. Hin đu giáo. D. Hồi giáo. 
Câu 8. Sự ra đời của máy hơi nước cuối thế kỉ XVIII gắn liền với công lao to lớn của 
 A. Giêm Oát. B. Xti-phen-xơn. C. Giôn Ba-bơ. D. Các-ben. 
Câu 9. Những sắc thái mới cho văn minh Đông Nam Á bắt đầu từ sự kiện lịch sử nào? 
 A. Sự du nhập của đạo Thiên Chúa giáo vào nhiều nước Đông Nam Á. 
 B. Sự xâm nhập và lan tỏa của Hồi giáo ở nhiều nước Đông Nam Á. 
 C. Sự truyền bá rộng rãi của Phật giáo vào nhiều nước Đông Nam Á. 
 D. Sự truyền bá rộng rãi của Hin-đu giáo vào nhiều nước Đông Nam Á. 
Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á? 
 A. Là tín ngưỡng của cư dân du mục. B. Lệ thuộc và gắn bó với thiên nhiên. 
 C. Mang màu sắc tôn giáo rõ nét. D. Mang đậm ảnh hưởng từ bên ngoài. 
Câu 11. Nội dung nào sau đây phản ánh thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất 
trong lĩnh vực giao thông vận tải? 
 A. Sự phát triển mạnh của ô tô và ngành hàng không. 
 B. Sự xuất hiện của tàu thủy chạy bằng hơi nước. 
 C. Sự ra đời và hoàn thiện của động cơ đốt trong. 
 D. Xuất hiện lò luyện quặng theo phương pháp mới. 
Câu 12. Nhiều nước ở Đông Nam Á bước vào thời kì khủng hoảng và suy thoái từ thế kỉ 
 A. XVI. B. II TCN. C. X. D. VII. 
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Câu 13. Trong khoảng thời gian từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, thành tựu nổi bật nhất của 
văn minh Đông Nam Á là 
 A. các quốc gia phát triển đến thời kì cực thịnh. 
 B. các quốc gia có nhiều chuyển biến mới về văn hoá. 
 C. hình thành các quốc gia thống nhất và lớn mạnh. 
 D. sự ra đời và bước đầu phát triển của các nhà nước. 
Câu 14. Lê-ô-na đờ Vanh-xi là một nhà danh họa, nhà điêu khắc nổi tiếng trong thời kì 
 A. văn hóa Phục hưng. B. phương Tây hiện đại. 
 C. phương Đông cổ đại. D. cổ đại Hy Lạp - La Mã. 
Câu 15. Hồi giáo được du nhập vào Đông Nam Á thông qua con đường nào? 
 A. Buôn bán đường bộ. B. Bành trướng xâm lược. 
 C. Thương mại biển. D. Áp đặt tôn giáo. 
Câu 16. Phong trào Văn hóa Phục hưng là trào lưu văn hóa mới ra đời trên cơ sở phục hồi giá trị 
của những nền văn minh cổ đại nào sau đây? 
 A. Văn minh Ả Rập và Ba Tư cổ đại. B. Văn minh Ấn Độ và Trung Hoa cổ đại. 
 C. Văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. D. Văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. 
Câu 17. Thời cổ trung đại, Hin-đu giáo du nhập vào Đông Nam Á là tôn giáo có nguồn gốc từ 
 A. Ấn Độ. B. phương Tây. C. Ả Rập. D. Trung Quốc. 
Câu 18. Vì sao giao thương đường biển đã sớm phát triển, tạo cơ sở cho sự ra đời của văn minh 
Đông Nam Á? 
 A. Biển tạo ra đường giao thương cho các nước trong khu vực. 
 B. Biển nối liền Đông Nam Á với các tuyến thương mại hàng hải quốc tế. 
 C. Biển là con đường giao thương duy nhất ở Đông Nam Á. 
 D. Cả A và B đúng. 
Câu 19. Thời hiện đại, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba còn được gọi là 
 A. cách mạng công nghệ. B. cách mạng 4.0. 
 C. cách mạng kĩ thuật số. D. cách mạng kĩ thuật. 
Câu 20. Nội dung nào sau đây không phải là tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á? 
 A. Tín ngưỡng phồn thực. B. Thờ Chúa Giê-su. 
 C. Thờ cúng tổ tiên. D. Sùng bái tự nhiên. 
II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai) 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Chủ nghĩa nhân văn thời Phục Hưng đặt con người vào trung tâm vũ trụ, tôn vinh lý trí, tự do tư 
duy và khả năng sáng tạo cá nhân. Tư tưởng đó đã đánh dấu bước chuyển đổi từ thời đại phong kiến 
thần quyền sang thời hiện đại, mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và nghệ thuật”. 

(Đặng Xuân Đạt, Lịch sử tư tưởng phương Tây, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012, tr.145) 
a) Đoạn tư liệu nói về tư tưởng chính của Chủ nghĩa nhân văn là coi con người là quan trọng nhất, 

thay vì chỉ tập trung vào thần linh. 
b) Vì tôn vinh khả năng sáng tạo của cá nhân, Chủ nghĩa nhân văn đã giúp mở ra con đường để Khoa 

học và Nghệ thuật phát triển mạnh mẽ. 
c) Khi đặt con người làm trung tâm, Phục hưng đã tạo ra một sự thay đổi lớn: Con người dùng đầu 

óc để tự suy nghĩ và tìm ra chân lý, thay vì chấp nhận mọi điều Giáo hội truyền dạy. 
d) Chỉ nhờ Chủ nghĩa nhân văn mà Tây Âu mới thoát khỏi chế độ phong kiến. Những yếu tố khác 

như kinh tế phát triển hay khám phá địa lý không có vai trò gì trong sự chuyển đổi đó. 
Câu 2. Đọc hai đoạn tư liệu sau đây:  

“Làn sóng công nghiệp hóa, mức tăng dân số cao, quá trình đô thị hóa tăng tốc đã làm thay đổi 
hoàn toàn bộ mặt các nước tư bản phương Tây những năm đầu thế kỉ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử 
nhân loại, khoảng gần 50% dân số các nước phương Tây sống trong các đô thị. Những tòa nhà chọc 
trời bắt đầu được xây dựng như một biểu trưng cho sự phồn vinh của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, mà 
Mĩ là nước đi đầu. Năm 1885, tòa nhà 10 tầng đầu tiên được xây dựng ở Chicagô, sau đó là tòa nhà cao 
57 tầng được khánh thành ở New York năm 1913. Xã hội công nghiệp dần dần hình thành trong lòng 
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các nước tư bản phương Tây giàu có và thật sự khẳng định ưu thế, sức mạnh của nó đối với phần còn 
lại của thế giới”. 

(Trần Thị Vinh, Chủ nghĩa tư bản lịch sử thăng trầm 120 năm (1900 - 2020),  
Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.81) 

a) Đoạn tư liệu phản ánh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 
về mặt xã hội. 

b) Sự phát triển nhanh chóng của nền sản xuất vật chất cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã kéo theo 
những biến đổi quan trọng trong cơ cấu dân cư các nước tư bản chủ nghĩa.  

c) Đầu thế kỉ XX, do sự suy giảm của nông nghiệp và sự phát triển của công nghiệp, dân số sống 
trong các đô thị ở phương Tây đã chiếm một nửa tổng dân số đất nước.  

d) Sự xuất hiện của các trung tâm kinh tế như Chicago, New York là hệ quả tất yếu của quá trình 
công nghiệp hóa, đô thị hóa ở các nước phương Tây cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.  
PHẦN B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)  
Câu 1. (1,0 điểm) 

a) Dựa vào đoạn tư liệu, hãy xác định công trình kiến trúc tiêu biểu được nhắc đến trong đoạn tư 
liệu và cho biết công trình đó thuộc nền văn minh của khu vực nào thời kì cổ - trung đại? 

“Từ thế kỷ X đến XIII, đế chế Khmer mở rộng lãnh thổ và trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và 
văn hóa hàng đầu Đông Dương. Angkor Wat được xây dựng vào đầu thế kỷ XII dưới thời vua 
Suryavarman II, là biểu tượng kiến trúc vĩ đại với thiết kế mô phỏng núi vũ trụ Meru, năm ngọn tháp 
tượng trưng cho đỉnh núi thiêng. Các hành lang được chạm khắc tinh xảo kể chuyện 'Khuấy Biển Sữa'; 
toàn bộ công trình làm từ đá ghép mà không dùng vữa, thể hiện trình độ toán học, thiên văn và kỹ thuật 
vượt trội”. 

(Vương Quang Vinh (Chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, Nxb Giáo dục, 2017, tr.125) 
b) Theo em, văn minh Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn minh nào? 

Câu 2. (1,0 điểm) 
a) Quan sát hình 1 và hãy cho biết tên phát minh. Phát minh đó ra đời trong cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ mấy? 

 
Hình 1 

b) Các yếu tố cốt lõi của kĩ thuật số trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì? 
Câu 3. (1,0 điểm) 

Internet là một phương tiện không thể thiếu và là kênh thông tin khổng lồ trong kỷ nguyên số. Từ 
góc nhìn của một học sinh, em hãy nêu những tác động cụ thể mà Internet mang lại trong quá trình học 
tập và đời sống tinh thần của em. 

- HẾT - 
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: Lịch sử 10 
Thời gian làm bài: 45 phút 
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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn 01 phương án) 
Câu 1. Công trình kiến trúc nào ở khu vực Đông Nam Á là di sản văn hóa thế giới? 
 A. Kim tự tháp. B. Đền Pác-tê-nông. 
 C. Vạn lý trường thành. D. Tháp Thạt Luổng. 
Câu 2. Những tác phẩm: “Bữa tiệc cuối cùng”, “Nàng Mô-na Li-sa” thuộc lĩnh vực nào trong 
thời văn hóa Phục hưng thế kỉ XV – XVI? 
 A. Kịch. B. Kiến trúc. C. Hội họa. D. Văn học. 
Câu 3. Nhiều nước ở Đông Nam Á bước vào thời kì khủng hoảng và suy thoái từ thế kỉ 
 A. XVI. B. II TCN. C. X. D. VII. 
Câu 4. Nói đến nền văn minh cổ đại phương Tây là nói đến nền văn minh của 
 A. Hy Lạp - La Mã. B. Trung Quốc. C. Ấn Độ. D. Ai Cập. 
Câu 5. Địa hình Đông Nam Á bao gồm những bộ phận nào sau đây? 
 A. Đông Nam Á đồng bằng và Đông Nam Á hải đảo. 
 B. Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. 
 C. Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á ven biển. 
 D. Đông Nam Á đồng bằng và Đông Nam Á cao nguyên. 
Câu 6. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, phát minh nào sau đây đã đánh dấu sự 
ra đời của ngành hàng không thế giới? 
 A. Ô tô. B. Động cơ điện. C. Máy điện tín. D. Máy bay. 
Câu 7. Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, quốc gia cổ đại nào sau đây đã được hình thành 
trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay? 
 A. Ma-lay-u.  B. Ta-ru-ma.  
 C. Phù Nam.  D. Chao Ph-ray-a. 
Câu 8. Trước khi tiếp xúc với văn minh Ấn Độ và Trung Hoa, cư dân Đông Nam Á đã xây 
dựng một nền văn minh 
 A. thương nghiệp đường biển. B. nông nghiệp lúa nước. 
 C. thủ công nghiệp đúc đồng. D. thương nghiệp đường bộ. 
Câu 9. Quần thể chùa tháp Pa-gan là một trung tâm kiến trúc kì vĩ của Đông Nam Á nằm ở  
 A. Cam-pu-chia. B. Mi-an-ma. C. Ma-lai-xi-a. D. Thái Lan. 
Câu 10. Trong khoảng thời gian từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, thành tựu nổi bật nhất 
của văn minh Đông Nam Á là 
 A. sự ra đời và bước đầu phát triển của các nhà nước. 
 B. các quốc gia có nhiều chuyển biến mới về văn hoá. 
 C. hình thành các quốc gia thống nhất và lớn mạnh. 
 D. các quốc gia phát triển đến thời kì cực thịnh. 
Câu 11. Phong trào Văn hóa Phục hưng là trào lưu văn hóa mới ra đời trên cơ sở phục hồi giá 
trị của những nền văn minh cổ đại nào sau đây? 
 A. Văn minh Ấn Độ và Trung Hoa cổ đại. B. Văn minh Ả Rập và Ba Tư cổ đại. 
 C. Văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. D. Văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. 
Câu 12. Kho dữ liệu khổng lồ rất quan trọng trong sự phát triển của công nghệ trong thời đại 
4.0 là 
 A. Cloud. B. AI. C. Big Data. D. In 3D. 
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Câu 13. Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại không có ý nghĩa nào sau đây? 
 A. Dẫn đến sự ra đời của giai cấp tư sản. B. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh. 
 C. Thúc đẩy quá trình liên kết khu vực. D. Hình thành các trung tâm công nghiệp. 
Câu 14. Sau khi chữ viết ra đời cư dân Đông Nam Á cổ trung đại đã tạo dựng nền văn học 
 A. chữ Phạn. B. dân gian. C. chữ Hán. D. viết. 
Câu 15. Ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của Đông Nam Á không bao gồm 
 A. tín ngưỡng thờ cúng người đã mất. B. tín ngưỡng phồn thực. 
 C. tín ngưỡng sùng bái tự nhiên. D. Phật giáo, Nho giáo. 
Câu 16. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào giữa thế kỉ XVIII, khởi đầu ở 
nước 
 A. Pháp. B. Đức. C. Mĩ. D. Anh. 
Câu 17. Tôn giáo nào sau đây trở thành quốc giáo của đế chế La Mã? 
 A. Cơ đốc giáo. B. Hin đu giáo. C. Phật giáo. D. Hồi giáo. 
Câu 18. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, Thô-mát Ê-đi-xơn đã phát minh ra 
 A. linh kiện bán dẫn. B. bóng đèn điện. 
 C. động cơ hơi nước. D. máy tính điện tử. 
Câu 19. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là giai đoạn 
 A. phát triển mạnh của văn minh Đông Nam Á.  
 B. hình thành của nền văn minh Đông Nam Á. 
 C. văn minh Đông Nam Á bước vào thời cận đại.  
 D. suy thoái của nền văn minh Đông Nam Á. 
Câu 20. Văn minh phương Tây bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Nam Á trong giai đoạn 
 A. đầu công nguyên đến thế kỉ VII. B. thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX. 
 C. thế kỉ VII đến thế kỉ XV. D. thế kỉ XIX đến nay. 
II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai) 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Trong các thành bang Hy Lạp, Aten là nơi có nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu: Đền miếu, 
rạp hát, sân vận động,... […] Ngoài Aten, ở các nơi khác cũng có những công trình kiến trúc đẹp 
như đền thần Dớt ở Ô-lem-pi, các đền thờ ở một số thành phố Hy Lạp trên đảo Xi-xin. Thành tựu 
về kiến trúc của La Mã lại càng rực rỡ. Về mặt này, người La Mã đã có rất nhiều sáng tạo. Các 
công trình kiến trúc của La Mã bao gồm tường thành, đền miếu, cung điện, rạp hát, khải hoàn môn, 
cột kỉ niệm, cầu đường, ống dẫn nước,…” 

(Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới,  
Nxb Giáo dục Việt Nam, 2006, tr.215 - 216) 

 a) Đoạn tư liệu trên đề cập đến thành tựu kiến trúc của Hy Lạp và La Mã thời cổ đại. 
 b) Đền thờ Thần Dớt là kiến trúc tiêu biểu của người La Mã. 
 c) Ở Hy Lạp, A-ten là nơi có nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu nhất. 
 d) Nghệ thuật Hy Lạp và La Mã bao gồm ba mặt chủ yếu là kiến trúc, điêu khắc, hội họa. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Hindu giáo được truyền vào Đông Nam Á từ thế kỷ thứ I - II CN thông qua quan hệ thương 
mại và ngoại giao với Ấn Độ. Người Chăm ở miền Trung Việt Nam xây dựng các đền tháp Mỹ Sơn, 
kết hợp thờ thần Shiva và Vishnu với kiến trúc shikara độc đáo. Tại Campuchia, Angkor Wat ban 
đầu thờ Vishnu, với các phù điêu mô tả các cuộc chiến sử thi Ấn Độ như Ramayana và Mahabharata. 
Hinđu giáo ở Đông Nam Á không chỉ là tôn giáo mà còn là nền tảng tổ chức nhà nước, hệ thống 
pháp luật và lễ nghi triều đình.” 

(PGS. Trần Văn Thông, Hinđu giáo và ảnh hưởng tại Đông Nam Á,  
Nxb Khoa học Xã hội, 2010, tr.161) 

 a) Hinđu giáo du nhập Đông Nam Á từ thế kỷ thứ I - II CN nhờ thương mại và ngoại giao. 
 b) Đền Mỹ Sơn thờ Shiva và Vishnu với kiến trúc shikara độc đáo. 
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 c) Angkor Wat ban đầu thờ Vishnu và có các phù điêu mô tả sử thi Ấn Độ. 
 d) Hindu giáo chỉ là tôn giáo, không ảnh hưởng đến chính trị hay lễ nghi triều đình. 
PHẦN B. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 1. (1,0 điểm) 

a) Quan sát hình 1 và nêu tên phát minh nào? Phát minh đó ra đời trong cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ mấy? 

 
Hình 1 

b) Kể tên một số thành tựu ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ 
hai. 
Câu 2. (2,0 điểm) 

Trình bày tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư đối với sự phát triển 
của xã hội? 

- HẾT - 
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 
 

(Đề kiểm tra gồm có 3 trang) 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: Lịch sử 10 
Thời gian làm bài: 45 phút 
(không kể thời gian phát đề) 

Họ và tên: ............................................................ Số báo danh: .......................... Mã đề 106 - HSHN 
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn 01 phương án) 
Câu 1. Trong khoảng thời gian từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, thành tựu nổi bật nhất của 
văn minh Đông Nam Á là 
 A. hình thành các quốc gia thống nhất và lớn mạnh. 
 B. các quốc gia có nhiều chuyển biến mới về văn hoá. 
 C. sự ra đời và bước đầu phát triển của các nhà nước. 
 D. các quốc gia phát triển đến thời kì cực thịnh. 
Câu 2. Phong trào Văn hóa Phục hưng là trào lưu văn hóa mới ra đời trên cơ sở phục hồi giá trị 
của những nền văn minh cổ đại nào sau đây? 
 A. Văn minh Ấn Độ và Trung Hoa cổ đại. B. Văn minh Ả Rập và Ba Tư cổ đại. 
 C. Văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. D. Văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. 
Câu 3. Sự ra đời của máy hơi nước cuối thế kỉ XVIII gắn liền với công lao to lớn của 
 A. Các-ben. B. Giôn Ba-bơ. C. Giêm Oát. D. Xti-phen-xơn. 
Câu 4. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào giữa thế kỉ XVIII, khởi đầu ở nước 
 A. Đức. B. Anh. C. Pháp. D. Mĩ. 
Câu 5. Văn minh phương Tây bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Nam Á trong giai đoạn 
 A. từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX. B. đầu công nguyên đến thế kỉ VII. 
 C. thế kỉ VII đến thế kỉ XV. D. thế kỉ XIX đến nay. 
Câu 6. Thế kỉ XVI là thời kì văn hoá Phục hưng phát triển rực rỡ ở các nước 
 A. trên thế giới. B. châu Âu. C. Tây Đức. D. Tây Âu. 
Câu 7. Tôn giáo nào sau đây trở thành quốc giáo của đế chế La Mã? 
 A. Hin đu giáo. B. Phật giáo. C. Hồi giáo D. Cơ đốc giáo. 
Câu 8. Trước khi tiếp xúc với văn minh Ấn Độ và Trung Hoa, cư dân Đông Nam Á đã xây dựng 
một nền văn minh 
 A. nông nghiệp lúa nước. B. thủ công nghiệp đúc đồng. 
 C. thương nghiệp đường bộ. D. thương nghiệp đường biển. 
Câu 9. Nhiều nước ở Đông Nam Á bước vào thời kì khủng hoảng và suy thoái từ thế kỉ 
 A. X. B. VII. C. XVI. D. II TCN. 
Câu 10. Địa hình Đông Nam Á bao gồm những bộ phận nào sau đây? 
 A. Đông Nam Á đồng bằng và Đông Nam Á hải đảo. 
 B. Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. 
 C. Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á ven biển. 
 D. Đông Nam Á đồng bằng và Đông Nam Á cao nguyên. 
Câu 11. Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, quốc gia cổ đại nào sau đây đã được hình thành trên 
lãnh thổ Việt Nam ngày nay? 
 A. Ta-ru-ma. B. Ma-lay-u. C. Phù Nam. D. Chao Ph-ray-a. 
Câu 12. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, Thô-mát Ê-đi-xơn đã phát minh ra 
 A. máy tính điện tử. B. bóng đèn điện. 
 C. động cơ hơi nước. D. linh kiện bán dẫn. 
Câu 13. Từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ XV là giai đoạn văn minh Đông Nam Á 
 A. tiếp tục phát triển. B. bước đầu hình thành. 
 C. bước đầu phát triển. D. phát triển rực rỡ. 
Câu 14. Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại không có ý nghĩa nào sau đây? 
 A. Thúc đẩy quá trình liên kết khu vực. B. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh. 
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 C. Dẫn đến sự ra đời của giai cấp tư sản. D. Hình thành các trung tâm công nghiệp 
Câu 15. Quần thể chùa tháp Pa-gan là một trung tâm kiến trúc kì vĩ nằm ở quốc gia Đông Nam Á 
nào? 
 A. Mi-an-ma. B. Cam-pu-chia. C. Ma-lai-xi-a. D. Thái Lan. 
Câu 16. Thời cổ đại, các nước Đông Nam Á sáng tạo thành chữ viết của mình trên cơ sở tiếp nhận 
nhiều chữ viết từ bên ngoài, ngoại trừ 
 A. Chữ Hán. B. chữ Phạn. C. Chữ Ả Rập. D. chữ La-tinh. 
Câu 17. Robot đầu tiên được cấp quyền công dân như con người là 
 A. Xô-phi-a. B. Robear. C. Paro. D. Asimo. 
Câu 18. Công trình kiến trúc nào ở khu vực Đông Nam Á là di sản văn hóa thế giới? 
 A. Tháp Thạt Luổng. B. Kim tự tháp. 
 C. Vạn lý trường thành. D. Đền Pác-tê-nông. 
Câu 19. Ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của Đông Nam Á không bao gồm 
 A. Phật giáo, Nho giáo. B. tín ngưỡng phồn thực. 
 C. tín ngưỡng sùng bái tự nhiên. D. tín ngưỡng thờ cúng người đã mất. 
Câu 20. Những tác phẩm: “Bữa tiệc cuối cùng”, “Nàng Mô-na Li-sa” thuộc lĩnh vực nào trong 
thời văn hóa Phục hưng thế kỉ XV – XVI? 
 A. Văn học. B. Kịch. C. Hội họa. D. Kiến trúc. 
II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai) 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Văn minh Angkor của người Khmer (Campuchia ngày nay) được xem là một trong những thành 
tựu rực rỡ nhất của văn minh Đông Nam Á. Từ thế kỷ IX đến thế kỷ XIII, đế chế Angkor xây dựng hàng 
loạt công trình kiến trúc và điêu khắc vĩ đại, nổi bật nhất là quần thể Angkor Wat và Angkor Thom. Các 
đền tháp không chỉ là trung tâm tôn giáo (thờ thần Vishnu, Shiva, và sau này là Phật giáo Đại thừa), 
mà còn là biểu tượng cho quyền lực của nhà vua, người được coi như hiện thân của thần linh. Nghệ 
thuật kiến trúc Angkor thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật xây dựng tinh vi, nghệ thuật điêu khắc 
đá và tư tưởng tôn giáo sâu sắc, để lại dấu ấn đặc sắc cho toàn khu vực.” 

(Trần Quốc Vượng (Chủ biên), Lịch sử văn hóa Đông Nam Á, Nxb Khoa học xã hội, 2002, tr.42) 
 a) Văn minh Angkor do người Khmer sáng tạo. 
 b) Quần thể Angkor Wat và Angkor Thom chỉ là công trình quân sự. 
 c) Kiến trúc Angkor gắn liền với Hindu giáo và Phật giáo. 
 d) Nghệ thuật Angkor không mang yếu tố tôn giáo. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Thần thoại Hy Lạp là một thể loại văn học dân gian ra đời trong quá trình tan rã của xã hội thị 
tộc, bộ lạc (khoảng thiên niên kỷ II đến thiên niên kỷ I TCN). Nội dung của thần thoại được cô đọng và 
phản ánh rõ nét trong hai bộ sử thi của Homer là Iliad và Odyssey (khoảng thế kỷ VIII TCN). Sau đó, 
thần thoại Hy Lạp đã được nhà thơ Hesiod hệ thống hóa trong tác phẩm Nguồn gốc các vị thần 
(Theogony), trở thành cơ sở vững chắc cho sự phát triển của nền văn học cổ đại sau này”. 

(Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Lịch sử Văn minh Thế giới, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2020, tr.155) 
a) Thần thoại Hy Lạp ra đời trong khoảng thời gian từ thiên niên kỷ II đến thiên niên kỷ I TCN. 
b) Nhà thơ Homer là người đã hệ thống hóa thần thoại Hy Lạp trong tác phẩm “Nguồn gốc các vị 

thần (Theogony)”. 
c) Hai tác phẩm Iliad và Odyssey của Homer là nơi nội dung thần thoại Hy Lạp được phản ánh rõ 

nét. 
d) Việc Hesiod hệ thống hóa thần thoại thông qua Theogony chứng tỏ thần thoại Hy Lạp chỉ là một 

bộ sưu tập truyện kể lẻ tẻ, không có ảnh hưởng lâu dài đến văn học cổ đại. 
PHẦN B. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 1. (1,0 điểm) 

a) Quan sát hình 1 và nêu tên thành tựu? Thành tựu đó ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ mấy? 



 

Mã đề 106 Trang 3/3 

 
Hình 1 

b) Kể tên một số thành tựu ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai. 
Câu 2. (2,0 điểm) 

Trình bày tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư đối với sự phát triển của 
xã hội? 

- HẾT - 
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

 
 



 

Đáp án Trang 4/9 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 10 CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2025 - 2026 

MÃ ĐỀ: 101 
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM 
Phần I 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C C D D D B D B C D C A C B D C A A C B 
 

Phần II 
Câu 1 2 

Đáp án Đ Đ Đ S S S Đ S 

PHẦN B. TỰ LUẬN 
Câu 1. (1,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1 
- Tượng Lực sĩ ném đĩa. 0.25 

- Thuộc nền văn minh La Mã. 0.25 

 Những thành tựu văn minh Hy Lạp - La Mã còn tồn tai đến ngày nay là: Đền 
Pác-tê-nông, chữ Latinh, định lý Pi-ta-go,… 

0.5 

Câu 2. (1,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Đoạn tư liệu 
- Máy kéo sợi Jenny. 0.25 
- Ra đời trong cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. 0.25 

 Thành tựu quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: Máy 
hơi nước/động cơ hơi nước. Vì làm tăng năng suất lao động, giảm sức lao động 
cơ bắp của con người. 

0.5 

*Lưu ý: Học sinh nêu được thành tựu quan trọng nhất được 0.25 điểm, giải thích được 0.25 điểm. 
Câu 3. (1,0 điếm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 
Tích 
cực 

+ AI giúp con người học tập, giải quyết các bài toán, các vấn đề trong cuộc sống. 0.25 
+ Tạo ra nhiều công việc liên quan đến phát triển, duy trì và ứng dụng AI. 0.25 

Tiêu 
cực 

+ Con người bị phụ thuộc, ảnh hưởng khả năng tư duy và giải quyết các vấn đề. 0.25 
+ Việc thu thập dữ liệu gây lo ngại về quyền riêng tư. 0.25 

*Lưu ý: Học sinh nêu ý khác đúng vẫn được tính điểm. 
 

- HẾT - 
 
 

 
 
 
 



 

Đáp án Trang 5/9 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 10 CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2025 - 2026 

MÃ ĐỀ: 102 
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM 

Phần I 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án A B D D D C B B D B C D C D C C D A D D 

 
Phần II 
Câu 1 2 

Đáp án Đ Đ Đ S Đ S Đ S 
PHẦN B. TỰ LUẬN 
Câu 1. (1,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Đoạn tư liệu 

- Quần thể Angkor Wat (Khmer), Đền tháp Borobudur/ Đền tháp 
Hinđu giáo  

và Phật Giáo. 

0.25 

- Thuộc nền văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại. 0.25 
 Văn minh Đông Nam Á chịu ảnh hưởng từ văn minh Ấn Độ, Trung hoa, 

phương Tây. 
0.5 

Câu 2. (1,0 điểm) 
NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1 
- Ô tô đầu tiên trên thế giới. 0.25 
- Ra đời trong cách mạng công nghiệp lần thứ hai. 0.25 

Thành tựu quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp lần thứ 2: Điện/ động cơ 
điện. Vì động cơ điện gắn với quá trình điện khí hóa, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong 
dây chuyền sản xuất hàng loạt/ ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực. 

0.5 

*Lưu ý: Học sinh nêu được thành tựu quan trọng nhất được 0.25 điểm, giải thích được 0.25 điểm. 

Câu 3. (1,0 điếm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Tích 
cực 

+ Mạng xã hội giúp kết nối, giao lưu bạn bè lành mạnh. 0.25 
+ Theo dõi, cập nhật thông tin thời sự và quốc tế. 0.25 

Tiêu 
cực 

+ Dễ gây ra tình trạng dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, gây sao nhãng học 
tập. 

0.25 

+ Gây ra tình trạng câu view, câu like sống ảo bất chấp để nổi tiếng. 0.25 
*Lưu ý: Học sinh nêu ý khác đúng vẫn được tính điểm. 

 

- HẾT - 
 
 
 
 



 

Đáp án Trang 6/9 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 10 CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2025 - 2026 

MÃ ĐỀ: 103 
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM 
Phần I 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C B D A D C C C B D B B A C C C C A C D 
 

Phần II 
Câu 1 2 

Đáp án Đ S Đ S Đ S Đ S 

PHẦN B. TỰ LUẬN 
Câu 1. (1.0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1 
- Đấu trường Cô-li-dê (Đấu trường La Mã cổ đại) 0.25 
- Thuộc nền văn minh La Mã. 0.25 

 Những thành tựu văn minh Hy Lạp - La Mã còn tồn tại đến ngày nay là: Đền 
Pác-tê-nông, chữ Latinh, định lý Pi-ta-go,… 

0.5 

Câu 2. (1.0 điểm) 
NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Đoạn tư liệu 
- Cừu Đô-li. 0.25 
- Ra đời trong cách mạng công nghiệp lần thứ ba. 0.25 

 Thành tựu quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp lần thứ ba: Máy 
tính và 

Internet. Vì máy tính kỹ thuật số và Internet đã chuyển đổi thông tin thành dạng số hóa, tạo 
ra khả năng kết nối và tự động hóa toàn cầu. 

0.5 

*Lưu ý: Học sinh nêu được thành tựu quan trọng nhất được 0.25 điểm, giải thích được 0.25 điểm. 
Câu 3. (1.0 điếm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Tích 
cực 

+ Trò chơi điện tử giúp học sinh xử lý tình huống nhanh, rèn luyện sự khéo léo 
và phản xạ tay-mắt. 

0.25 

+ Giúp giải trí hiệu quả, giúp giảm stress sau giờ học căng thẳng, 0.25 
Tiêu 
cực 

+ Dễ gây mất kiểm soát thời gian, dẫn đến bỏ bê bài vở, học hành sa sút. 0.25 
+ Dẫn đến thiếu ngủ, mỏi mắt, và ít vận động thể chất, ảnh hưởng xấu đến thể lực. 0.25 

*Lưu ý: Học sinh nêu ý khác đúng vẫn được tính điểm. 
 

- HẾT - 
 

 
 
 

 



 

Đáp án Trang 7/9 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 10 CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2025 - 2026 

MÃ ĐỀ: 104 
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM 
Phần I 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án B D B C B B A A B B B A D A C C A D C B 
 

Phần II 
Câu 1 2 

Đáp án Đ Đ Đ S Đ Đ S Đ 

PHẦN B. TỰ LUẬN 
Câu 1. (1.0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Đoạn tư liệu 
- Quần thể Angkor Wat (Khmer). 0.25 

- Thuộc nền văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại. 0.25 

 Văn minh Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn minh Ấn Độ. 0.5 

Câu 2. (1,0 điểm) 
NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1 
- Người máy Asimo. 0.25 
- Ra đời trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 0.25 

Các yếu tố cốt lõi trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư là: Trí tuệ nhân tạo, Internet 
kết nối vạn vật, Dữ liệu lớn. 

0.5 

*Lưu ý: Học sinh nêu được 1 yếu tố chỉ được 0.25. 
Câu 3. (1,0 điếm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Tích 
cực 

+ Internet Giúp con người kết nối từ xa, giao lưu kết bạn, 0.25 
+ Giúp đỡ con người giải trí và học tập, tìm kiếm thông tin hữu ích. 0.25 

Tiêu 
cực 

+ Học sinh dễ dàng xem phải nội dung bạo lực, bị lừa đảo hoặc tiếp nhận tin tức 
không chính xác (tin giả) trên mạng. 

0.25 

+ Việc liên tục kiểm tra mạng xã hội, xem video hoặc lướt web giải trí khiến học 
sinh khó tập trung vào bài giảng hoặc việc học, dẫn đến kết quả học tập kém đi. 0.25 

*Lưu ý: Học sinh nêu ý khác đúng vẫn được tính điểm. 
 

- HẾT - 

 
  



 

Đáp án Trang 8/9 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 10 CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2025 - 2026 

MÃ ĐỀ 105 - DÀNH CHO HS HÒA NHẬP 
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM 
Phần I 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D C A A B D C B B A C C C D D D A B A B 
 

Phần II 
Câu 1 2 

Đáp án Đ S Đ Đ Đ Đ Đ S 

PHẦN B. TỰ LUẬN 
Câu 1. (1,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1 
- Tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước. 0.25 
- Ra đời trong cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. 0.25 

 Máy kéo sợi Jenni, máy bay đầu tiên, máy hơi nước, bóng đèn điện, điện, …. 0.5 

Câu 2. (2,0 điểm) 
NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Tác 
động đối 

với xã 
hội 

+ Xuất hiện giai cấp công nhân hiện đại.  0.5 
+ Số lượng công nhân có tri thức, kĩ năng và trình độ chuyên môn cao ngày 
càng tăng. 0.5 

+ Giai cấp công nhân hiện đại tiếp tục giữ vai trò là lực lượng chính trị - xã hội 
chủ yếu trong các cuộc đấu tranh chính trị. 0.5 

+ Làm gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở các nước, xói 
mòn văn hóa, giá trị truyền thống của cộng đồng. 0.5 

 
- HẾT - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Đáp án Trang 9/9 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 10 CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2025 - 2026 

MÃ ĐỀ 106 - DÀNH CHO HS HÒA NHẬP 
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM 
Phần I 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C D C B A D D A C B C B D A A D A A A C 
 

Phần II 
Câu 1 2 

Đáp án Đ S Đ S Đ S Đ S 

PHẦN B. TỰ LUẬN 
Câu 1. (1,0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1 
- Máy bay đầu tiên trên thế giới. 0.25 
- Ra đời trong cách mạng công nghiệp lần thứ hai. 0.25 

 Máy kéo sợi Jenny, máy bay đầu tiên, máy hơi nước, bóng đèn điện, điện, …. 0.5 

Câu 2. (2,0 điểm) 
NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Tác 
động đối 

với xã 
hội 

+ Xuất hiện giai cấp công nhân hiện đại.  0.5 
+ Số lượng công nhân có tri thức, kĩ năng và trình độ chuyên môn cao ngày 
càng tăng. 0.5 

+ Giai cấp công nhân hiện đại tiếp tục giữ vai trò là lực lượng chính trị - xã hội 
chủ yếu trong các cuộc đấu tranh chính trị. 0.5 

+ Làm gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở các nước, xói 
mòn văn hóa, giá trị truyền thống của cộng đồng. 0.5 

 
- HẾT - 

 
 


